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1. Tên đề tài
Ứng dụng công nghệ tế bào trong nghiên cứu bảo tồn và nhân giống hai loài lan rừng Hoàng thảo trầm (Dendrobium parishii) và Hoàng thảo kèn (Dendrobium lituiflorum) 
2. Phân loại
NLNY.04 (Công nghệ sinh học trong nông nghiệp)
3. Tính cấp thiết
Họ lan hay phong lan (Orchidaceae) là một trong những họ thực vật lớn nhất với khoảng trên 35.000 loài phân bố rộng rãi trên toàn thế giới (Dressler, 1993). Đây là loại hoa đẹp và có hương thơm nên rất được ưa chuộng trong đời sống tinh thần của mỗi người. Trên thế giới, Thái Lan là một quốc gia đứng đầu về thuần hóa, lai tạo và xuất khẩu hoa lan với khoảng 150 loài trong số 1230 loài đã được thuần hóa và nuôi trồng rộng rãi, Bên cạnh đó, đất nước Thái Lan còn lai tạo ra rất nhiều loài cho hoa đẹp và được ưa chuộng như Hồ điệp, Ngọc điểm, Cửu bảo tiên,... Trong những năm vừa qua, nghề trồng và xuất khẩu hoa lan đã  đưa về cho Thái Lan nguồn ngoại tệ không hề nhỏ với khoảng 86 triệu đô la mỗi năm (Kaewwduangta & Reamkatog, 2011)
Việt Nam là một quốc gia thuộc vùng khí hậu nhiệt đới thích hợp cho sự phát triển của các loài phong lan. Theo cuốn Phong lan Việt Nam của Trần Hợp thì Việt Nam có 137 - 140 chi với trên 1000 loài. Trong những năm gần đây, Đời sống vật chất bớt khó khăn, nhu cầu thưởng thức hoa của người Việt ngày càng được chú trọng và phát triển, chính vì vậy việc cung cấp lan giống cho thị trường cần được quan tâm. Tuy nhiên, các giống hoa lan phổ biến trên thị trường nước ta hiện nay chủ yếu là do nhập ngoại từ Thái Lan, Đài Loan, Trung Quốc..., việc tự nhân giống để cung cấp cho thị trường trong nước vẫn còn nhiều hạn chế. 
Lan rừng tuy không rực rỡ sắc màu như những giống lan ngoại nhập nhưng lại có vẻ đẹp tự nhiên thanh thoát và phần lớn có hương thơm vì vậy luôn được ưa chuộng đối với những người chơi lan. Thế giới lan rừng rất phong phú với nhiều chủng loại trong đó lớn nhất phải kể đến chi Dendrobium (còn gọi là Hoàng Thảo). Trong chi này, Hoàng thảo trầm (Dendrobium parishii) và Hoàng thảo kèn (Dendrobium lituiflorum) là những loại hoa tuyệt đẹp và quý hiếm. Hoàng thảo kèn là loại lan biểu sinh trong rừng lá rộng trên thân cây ở độ cao khoảng 300 -1600m, phát triển trong nhiệt độ mát đến ấm nóng. Tại Việt Nam, cây có mặt ở miền Bắc và ở tỉnh Kon Tum. Hoàng thảo kèn rất sai hoa, nở nhiều hoa to 6 - 7 cm, mọc từng chùm 2 - 3 chiếc trên 1 mắt ở các đốt giữa thân đến ngọn.
Cũng được ưa chuộng bởi vẻ đẹp và hương thơm như Hoàng thảo kèn, Hoàng thảo trầm còn được nuôi cấy để tách chiết tinh dầu trầm sử dụng cho công nghiệp chế biến nước hoa. Theo nghiên cứu mới nhất của Thái Lan, họ đã tách chiết được 29 hợp chất trong mẫu mô hoàng thảo trầm nuôi cấy trong đó có một số hợp chất chính như α-panasinsen, hexadecanoid acid, ethyl ester và β- selinene (Julsrgival et al, 2013).

Hiện nay, ngoài tự nhiên rất ít còn tìm thấy Hoàng thảo kèn và Hoàng thảo trầm do bị săn lùng quá nhiều vì vẻ đẹp của chúng. Người chơi hoa ai cũng muốn được sở hữu chúng trong vườn làm giá thành của chúng bị đẩy lên rất cao nên chúng càng bị săn lùng khai thác nhiều hơn đến cạn kiệt. Ở một số nơi trên thế giới hai loài lan này còn được đưa vào diện được bảo vệ nghiêm ngặt. Việc bảo tồn và nhân giống Hoàng thảo kèn và Hoàng thảo trầm từ lâu đã được chú ý ở một số quốc gia. Năm 2005, Trung Quốc đã công bố công trình nhân giống loài Hoàng thảo kèn (Chang et al., 2005). Thái Lan đã lai tạo ra rất nhiều giống lan đẹp trong đó có cả Hoàng thảo trầm lai nhưng vẫn chú trọng nuôi cấy bảo tồn và nhân giống Hoàng thảo trầm rừng (Kaewwduangta & Reamkatog, 2011).
Ở Việt Nam, cho đến nay mới có rất ít công trình nghiên cứu bảo tồn và nhân giống lan rừng đó là nghiên cứu nhân giống lan rừng Hoàng Thảo kim điệp (Dendrobium chrysotoxum) và Hoàng thảo long nhãn (Dendrobium fimbriatum Hook) do Đại học Huế và Đại học Nông nghiệp Hà Nội thực hiện. Chưa có công trình nào nghiên cứu bảo tồn và nhân giống Hoàng thảo trầm rừng (Dendrobium parishii) và Hoàng thảo kèn (Dendrobium lituiflorum).
Từ những lý do trên, chúng tôi đề xuất đề tài “Ứng dụng công nghệ tế bào vào bảo tồn và nhân giống hai loài lan rừng Hoàng thảo trầm (Dendrobium parishii) và Hoàng thảo kèn (Dendrobium lituiflorum)” 
4. Mục tiêu 
(i) Bảo tồn được hai loài lan rừng Hoàng thảo trầm (Dendrobium parishii) và Hoàng thảo kèn (Dendrobium lituiflorum) của Việt Nam trong phòng thí nghiệm bằng nuôi cấy in vitro;
(ii) Xây dựng được quy trình nhân giống in vitro với hệ số nhân cao cho hai loài lan rừng Hoàng thảo trầm (Dendrobium parishii) và Hoàng thảo kèn (Dendrobium lituiflorum);
(iii) Nhân giống được hai loài lan rừng Hoàng thảo trầm; Hoàng thảo kèn và chuyển giao cho các cơ sở trồng hoa cây cảnh.

5. Nội dung chính
(1) Khảo sát và thu thập mẫu hai loài lan Hoàng thảo trầm và Hoàng thảo kèn từ trong rừng tự nhiên ở Việt Nam;
(2) Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy in vitro tối ưu đối với hai loài lan Hoàng thảo trầm và Hoàng thảo kèn;
(3) Xây dựng và thử nghiệm các quy trình nhân giống. Đề xuất quy trình nhân giống phù hợp cho từng loài lan nghiên cứu;

(4) Nhân nhanh hai loài lan quý trong phòng thí nghiệm

(5) Nuôi trồng thử nghiệm trong nhà lưới và vườn thí nghiệm

(6) Chuyển giao quy trình nhân giống và sản phẩm 2 loài lan cho cho các cơ sở trồng hoa cây cảnh. 
6. Sản phẩm dự kiến

6.1. Sản phẩm khoa học:
- Khảo sát, đánh giá được hiện trạng của hai loài lan rừng Hoàng thảo trầm và Hoàng thảo kèn ở một số địa phương miền núi Bắc Việt Nam và đề xuất biện pháp bảo tồn;
- Tối ưu quy trình nhân giống in vitro hai loài lan rừng Hoàng thảo trầm (Dendrobium parishii) và Hoàng thảo kèn (Dendrobium lituiflorum);

-  Số bài báo khoa học đăng tạp chí quốc tế: 01

- Số bài báo khoa học đăng ở tạp chí quốc gia, tạp chí trường đại học: 2-3 
-  Số báo cáo khoa học đăng trên Hội nghị khoa học công nghệ quốc gia; 01; 
6.2. Sản phẩm đào tạo: Đào tạo 2-3 thạc sĩ  và 2-3 nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học;
6.3. Sản phẩm ứng dụng

(1) Hai loài lan: Hoàng thảo trầm (Dendrobium parishii) và Hoàng thảo kèn (Dendrobium lituiflorum) được lưu giữ in vitro trong Phòng thí nghiệm Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên;
(2) 02 Quy trình nhân giống in vitro đối với hai loài lan rừng Hoàng thảo trầm (Dendrobium parishii) và Hoàng thảo kèn (Dendrobium lituiflorum);

(3) Nhân được 500 cây cho mỗi loài lan rừng trong ống nghiệm;

(4) Cây con trồng trong nhà lưới, vườn thí nghiệm của Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên và chuyển giao cho một số cho các cơ sở trồng hoa cây cảnh.

7. Thời gian nghiên cứu dự kiến: 24 tháng (từ tháng 1/2015 đến tháng 12/2016)
8. Nhu cầu kinh phí dự kiến: 720.000.000 VNĐ (Bảy trăm hai mươi triệu đồng)
   Thái Nguyên, ngày 20 tháng 02 năm 2014
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT  
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